
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Số Báo danh Đơn vị

Chủ sử dụng 

lao động tạm 

ứng chi trả chi 

phí cách ly

1 Mai Xuân Trinh Nam 20/07/1995 50781702 Hà Tĩnh 50%

2 Trần Đức Nam 20/11/1985 50781565 Hà Tĩnh 50%

3 Trần Xuân Túy Nam 01/07/1984 50780944 Nghệ An 100%

4 Phạm Văn Danh Nam 08/12/1994 50781154 Nghệ An 100%

5 Nguyễn Đình Tiến Nam 09/09/1995 50780958 Nghệ An 50%

6 Nguyễn Văn Trương Nam 13/11/1992 50781030 Nghệ An 50%

7 Nguyễn Thanh Bình Nam 30/10/1991 50782340 Quảng Bình 100%

8 Nguyễn Văn Hùng Nam 12/02/1988 50782136 Quảng Bình 100%

9 Bùi Quốc Hội Nam 25/11/1997 50783670 Quảng Ngãi 100%

10 Đỗ Văn Tình Nam 20/12/1997 50783678 Quảng Ngãi 100%

11 Võ Xuân Diệu Nam 02/12/1993 50783705 Quảng Ngãi 100%

12 Trần Thanh Tuyền Nam 14/11/1987 50783069 Quảng Trị 100%

13 Hồ Ngọc Hoàng Phong Nam 03/06/1993 50782965 Quảng Trị 100%

14 Võ Minh Anh Nam 14/03/1998 50783126 Quảng Trị 50%

15 Trần Văn Thức Nam 16/05/1986 50783119 Quảng Trị 100%

16 Trương Hoài Ân Nam 29/05/1993 50782806 Quảng Trị 50%

17 Đào Văn Lâm Nam 20/10/1991 50780783 Thanh Hóa 50%

18 Lê Văn Vinh Nam 26/10/1991 50780471 Thanh Hóa 50%

19 Lê Văn Nguyện Nam 05/10/1987 50780290 Thanh Hóa 100%

20 Nguyễn Văn Cương Nam 20/06/1986 50780321 Thanh Hóa 50%
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